
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG PHÚ LA                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /BC-UBND                                                  Phú La, ngày     tháng      năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả SIPAS tháng 3 năm 2024

STT Nội dung Kết quả trong
tháng báo cáo

Kết quả từ đầu
năm đến tháng

báo cáo
B TẠI UBND CÁC PHƯỜNG

I Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một
cửa, một cửa liên thông

1 Tổng số hồ sơ cần giải quyết: 344 839

- Số hồ sơ phát sinh của các TTHC cung cấp
mức độ 2 138 376

- Số hồ sơ phát sinh của các TTHC cung cấp
mức độ 3. Trong đó: 204 461

+ Số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Một
cửa 0 0

+ Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến qua cổng DVC
trực tuyến 204 461

- Số hồ sơ phát sinh của các TTHC cung cấp
mức độ 4. Trong đó: 2 2

+ Số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Một
cửa 0 0

+ Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến qua cổng DVC
trực tuyến 2 2

- Số hồ sơ tiếp nhận qua DV BCCI

2 Tổng số hồ sơ phân loại theo lĩnh vực 344 839

- Lĩnh vực tư pháp 342 834

- Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội 0 0

- Lĩnh vực đất đai 0 0
- Lĩnh vực xây dựng, đô thị 0 0
- Lĩnh vực khác 2 5

3 Tỷ lệ TTHC cung cấp DVC TT mức độ 3
có phát sinh hồ sơ 1 1
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4 Tỷ lệ TTHC cung cấp DVC TT mức độ 4
có phát sinh hồ sơ 1 1

5 Tỷ lệ TTHC cung cấp DV BCCI có phát
sinh hồ sơ 0 0

6 Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 344/344=100% 839/839=100%

- Tỷ lệ hồ sơ DVC TT mức độ 3 giải quyết
đúng hạn 204/204=100% 461/461=100%

- Tỷ lệ hồ sơ DVC TT mức độ 4 giải quyết
đúng hạn 2/2=100% 2/2=100%

- Tỷ lệ hồ sơ DV BCCI giải quyết đúng hạn 0 0

7 Tỷ lệ giải quyết hồ sơ quá hạn 0 0
- Tỷ lệ giải quyết hồ sơ quá hạn 0 0
- Lý do quá hạn 0 0

II Tổng số phản ánh, kiến nghị về giải quyết
TTHC 0 0

1 Số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành
chính 0 0

2 Số phản ánh, kiến nghị về quy định hành
chính 0 0

3 Số phản ánh kiến nghị được đăng tải công
khai kết quả xử lý 0 0

III Tổng số văn bản xin lỗi trong quá trình
giải quyết TTHC (chậm muộn, sai sót,…) 0 0

IV
Tổng số ý kiến đánh giá hài lòng của
người dân, tổ chức trong quá trình giải
quyết TTHC (dạng bản giấy hoặc điện tử)

111/111 297/297

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
- UBND quận Hà Đông; PHÓ CHỦ TỊCH
- Phòng Nội vụ quận Hà Đông;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Công chức UBND phường;
- Lưu: VT.

Nguyễn Phương Anh
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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHÚ LA

DANH SÁCH NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC
THAM GIA KHẢO SÁT SIPAS NĂM 2024

Tháng: 03

TT Họ tên Địa chỉ Lĩnh vực
khảo sát SĐT

1 Trịnh Thị Hiền Tổ 6 Hộ tịch 0916577610
2 Trịnh Văn Bằng KĐT Văn Phú Hộ tịch 0985053440
3 Nguyễn Mạnh Tuấn Tổ 2 Phú La Hộ tịch 0333768099
4 Phạm Hoàng Long Tổ 8 Phú La Hộ tịch 0988574148
5 Nguyễn Thị Thu Hiền KĐT Văn Phú Hộ tịch 0347817493
6 Bùi Thu Hải Tổ 1 Hộ tịch 0869289009
7 Dđinh Hoàng Anh KĐT Văn Phú Hộ tịch 0395038991
8 Hồ Tiến Thịnh KĐT Văn Phú Hộ tịch 0857309999
9 Trần Minh Đức Tổ 8 Phú La Hộ tịch 0963998907

10 Trần Thanh Tùng KĐT Văn Phú Hộ tịch 0332559396
11 Nguyễn Thị Bích NGọc Tổ 4 Hộ tịch 0365437655
12 Vì Phương Thảo KĐT Văn Phú Hộ tịch 0945981468
13 Trịnh Thanh Huyền Tổ 8 Phú La Hộ tịch 0985862293
14 Lê Đình Duy Tổ 4 Hộ tịch 0983569299
15 Vũ Thanh Hà KĐT Văn Phú Hộ tịch 0349625173
16 Lê Phong KĐT Văn Phú Hộ tịch 0967552481
17 Nguyễn Hà Trang Tổ 1 Hộ tịch 0375467884
18 Lê Ngọc Chi Tổ 8 Phú La Hộ tịch 0334433497
19 Trương Đức Tiến KĐT Văn Phú Hộ tịch 0356053743
20 Nguyễn Minh Thành KĐT Văn Phú Hộ tịch 0987097522
21 Phạm Ngọc Thúy Hà Nội Hộ tịch 0988588688
22 Phạm Minh Hoàng Tổ 3 Hộ tịch 0824777886
23 Đặng Minh Đức KĐT Văn Phú Hộ tịch 0986667370
24 Phùng Đình Đông Tổ 4 Hộ tịch 0974698430
25 Nguyễn Khánh Huyền KĐT Văn Phú Hộ tịch 0966509648
26 Dđào Thị Nhất KĐT Văn Phú Hộ tịch 0984311699
27 Đỗ Thanh Tung KĐT Văn Phú Hộ tịch 0988738080
28 Đào Minh Tuyển Tổ 2 Phú La Hộ tịch 0962106063
29 Bùi Thị Bích Ngọc Tổ 1 Hộ tịch 0342295372
30 Phạm Hoàng Anh Tổ 8 Phú La Hộ tịch 0961811823
31 Nguyễn Thị Hồng Tổ 5 Hộ tịch 0774287586
32 Ngô Quốc Tuấn KĐT Văn Phú Hộ tịch 0977804056
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33 Nguyễn Thị Bích Ngọc CT TNHH Vòng
tròn đỏ

Lưu thông
hàng hóa 0972385520

34 Nguyễn Thị Bích Ngọc CT TNHH Vòng
tròn đỏ

Lưu thông
hàng hóa 0972385521

35 Văn Tất Lượng Văn Phú Chứng thực 0913035958
36 Công ty IEC1 Phú La Chứng thực 0972632579
37 Công ty Hà Lương Phú La Chứng thực 0978957652
38 Đoàn Thị Hồi Văn Phú Chứng thực 0978056901
39 Bùi Quang Trực Phú La Chứng thực 0973485257
40 Tô Thị Tuyết Nhung Phú La Chứng thực 0983132523
41 Trường TC tổng hợp Hà Nội Phú La Chứng thực 0337897737
42 Công ty Minh Quang Phú Lương Chứng thực 0975198773
43 Nguyễn Thị Minh Tân La Khê Chứng thực 0389248959
44 Ngô Quý Nhâm Phú La Chứng thực 0968934666
45 Công ty 478 Phú La Chứng thực 0982827059
46 Lê Đình Trường Yên Nghĩa Chứng thực 0968680980
47 Hoàng Ngọc Thùy Văn Phú Chứng thực 0932293086
48 Nguyễn Văn Minh KĐT Văn Phú Chứng thực 0986633137
49 Trần Thị Ánh Tuyết CC Victoria Chứng thực 0913029312
50 Nguyễn Tuấn Khải KĐT Văn Phú Chứng thực 0904356457
51 Công Thị Thúy Hằng Quang Trung Chứng thực 0985943764
52 Công ty XD số 1 KĐT Văn Phú Chứng thực 0989817032
53 Công ty Hiếu Hoàng TP Bắc Giang Chứng thực 0962727919
54 Đinh Thị Duyên Phú La Chứng thực 0983246933
55 Lê Thúy Bình Phú Lương Chứng thực 0975198773
56 Đinh Thị Bình Phú La Chứng thực 0904444931
57 Hoàng Thị Thủy Phú La Chứng thực 0965496199
58 Nguyễn Thị Thương Phú La Chứng thực 0919039289
59 Phạm Văn Tình Phú La Chứng thực 0932861888
60 Công ty 207 Nam Từ Liêm Chứng thực 0989056657

61 Công ty Kiến trúc và Mỹ thuật
Đại Nam Phú La Chứng thực

62 Công ty TNHH GD và Du lịch
DAA VN Hà Nội Chứng thực 0965839848

63 Công ty CP xây lắp công trình
478 Phú La Chứng thực 0982827059

64 Công ty CP Hà Long Việt Hà Nội Chứng thực 0981446929
65 Đặng Thị Bình Hà Nội Chứng thực 0339959661
66 Công ty CP TBCN Toàn Cầu Hà Nội Chứng thực 0905713328
67 Hoàng Thị Thủy Hà Đông Chứng thực 0965496199
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68 Phạm Thùy Dương Phú Lương Chứng thực 0365521803
69 Lương Thị Hương Phú La Chứng thực 0989081970
70 Trần Thị Tịnh Phú La Chứng thực 0983611318
71 Nguyễn Việt Long Phú La Chứng thực 0936233630
72 Ngô Thị Quyên Phú La Chứng thực 0985100984
73 Nguyễn Minh Chuyền Phú La Chứng thực 0983029957
74 Công ty Thăng Long Phú La Chứng thực 0986522391
75 Bạch Tất Thắng Tuy Lai, Mỹ Đức Chứng thực 0983868568
76 Nguyễn Đức Thắng Kiến Hưng Chứng thực 0979527570
77 Nguyễn Thanh Hoa Văn Phú Chứng thực 0368248700
78 Phạm Thị Việt Hương Quang Trung Chứng thực 0947108789
79 Nguyễn Khắc Sơn Phú La Chứng thực 0913545442
80 Ngô Thị Thắm Văn Phú Chứng thực 0989314360
81 Đinh Thị Quỳnh KĐT Văn Phú Chứng thực 0384543294
82 Nguyễn Thị Phương Mai Văn Phú Chứng thực 0334638666
83 Nguyễn Xuân Bách Văn Phú Chứng thực 0966988344
84 Nguyễn Thị Huệ La Khê Chứng thực 0388359920
85 Đặng Thị Hương KĐT Văn Phú Chứng thực 0936230289
86 Nguyễn Đức Sơn KĐT Văn Phú Chứng thực 0976103239
87 Phạm Thùy Dương KĐT Phú Lương Chứng thực 0365521803
88 Nguyễn Công Định Ứng Hòa Chứng thực 0946540138
89 Công ty An Bình Minh Nguyễn Trãi Chứng thực 0973908789
90 Nguyễn Thị Phương Mai Hà Đông Chứng thực 0334638666
91 Nguyễn Vũ Nhật Uyên Hà Đông Chứng thực 0963192391
92 Đinh Thị Hà Phương Hà Đông Chứng thực 0968896559
93 Hoàng Thị Mây Hà Đông Chứng thực 0363871868
94 Hoàng Thị Mây Hà Đông Chứng thực 0982882236
95 Trịnh Quy Hoan Hà Đông Chứng thực 0932332599
96 Đặng Minh Hải Hà Đông Chứng thực 0939018868
97 Hoàng Văn Đồng Hà Đông Chứng thực 0918155918
98 Nguyễn Ngọc Mai Hà Đông Chứng thực 0389943941
99 Lê Thị Thúy Yên Hà Đông Chứng thực 0763838468

100 Đoỗ Nghĩa Hà Đông Chứng thực 0912287216
101 Trần Thị Hoa Hà Đông Chứng thực 0979138219
102 Lê Minh Cường Hà Đông Chứng thực 0979527570
103 Nguyễn Đức Thắng Hà Đông Chứng thực 0983549175
104 Tạ Thị Thuyết Hà Đông Chứng thực 0919771984
105 Phạm Văn Luận Hà Đông Chứng thực 0987069699
106 Nguyễn Thị Túc Hà Đông Chứng thực 0968227628
107 Hà Thu Trang Hà Đông Chứng thực 0988737708
108 Nguyễn Thị Kim Hà Đông Chứng thực 0973722127
109 Từ Cẩm Hoa Hà Đông Chứng thực 0353478272
110 Phạm Thị Bích Nhiễu Hà Nội Chứng thực 0353478272
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111 Nguyễn Thị Thoan Hà Đông Chứng thực 0983559450
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